
Địa chỉ: 12 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình

Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Đỗ Nguyễn Hà An 27/01/2011 x
1/11/12 Nguyễn Thái Sơn, Phường 03, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

2 Bùi Nguyễn Việt Anh 25/01/2011
15 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
6A2

3 Nguyễn Ngọc Vi Anh 08/06/2011 x
485/14 Lê Văn Sĩ, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 6A2

4 Trần Quỳnh Anh 10/02/2011 x
cc Gia Phát Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

5 Hà Khánh Thiên Ân 04/06/2011
305/74 Lê Văn Sĩ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

6 Nguyễn Thùy Dương 04/11/2011 x
295 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
6A2

7 Đào Minh Đạt 12/08/2011
C20/643 Bộ Đội An Điền, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79034 Bệnh viện 175 6A2

8 Phan Nguyễn Khánh Hà 11/10/2011 x
F4/15 CC Carillou Trần Văn Danh, Phường 13, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
x HOÀN TRẢ LẠI 6A2

9 Trần Gia Huy 07/06/2011
654/6 CC Lạc Long Quân, Phường 09, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

10 Đặng Thế Khang 05/12/2011
81A Nguyễn Văn Công, Phường 03, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

11 Phan Trung Khang 19/09/2011
22 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79574 Trung tâm Y tế quận Tân Bình - Cơ sở 1 6A2

12 Nguyễn Châu Ngân Khánh 12/07/2011 x
29 Thích Minh Nguyệt, Phường 02, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

13 Võ Minh Khôi 13/09/2011
354/48 Lê Văn Sĩ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 6A2

14 Nguyễn Đăng Lâm 23/01/2011
158/258 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Cấp chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Tên đơn vị: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

Mã đơn vị: BD0001O

Điện thoại liên hệ: (028) 38.446.267

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BHYT NĂM 2023 (ĐỢT 1)

Đợt: tháng 12 năm 2022

Lớp

Đối tượng tham gia: Học sinh sinh 

viên
Mức lương cơ sở: 1.490.000 Tỷ lệ NS hỗ trợ: 30%

STT Họ và tên Ký tênQuyền lợi Số CMND

Mẫu D03-TS (HS)

Trang 1



Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

LớpSTT Họ và tên Ký tênQuyền lợi Số CMND

15 Vũ Khánh Linh 20/03/2011 x
55 Thăng Long, Phường 04, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

16 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/03/2011 x
658/79 CMT8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79027 Trung tâm y tế quận 10 - Cơ sở 4 6A2

17 Vũ Hạnh Nguyên 09/04/2011 x
73/3/8/4 Bùi Công Trường, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 6A2

18 Đinh Phúc Nguyên 21/03/2011
68/4 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

19 Phạm Ái Thiên Nhi 09/02/2011 x
333/13/1 Lê Văn Sĩ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

20 Trần Minh Phương 12/05/2011 x
337/2/9 Lê Văn Sĩ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79465

Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Bệnh viện 

quốc tế Queen)
6A2

21 Huỳnh Ngô Gia Phú 18/08/2011
229/17/13C Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A2

22 Trần Đặng Gia Phúc 18/07/2011
48/11 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 01, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

23 Võ Như Quỳnh 11/11/2011 x
125 Nguyễn Thái Bình, Phường 04, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

24 Hoàng Minh Tâm 06/06/2011
409C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

25 Phan Ngọc Phương Thảo 05/05/2011 x
68/29 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A2

26 Trần Tấn Thông 27/08/2011
245/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 01, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 6A2

27 Lê Bảo Thy 02/08/2011 x

CH202 CC Thái An4 Nguyễn Văn QUá, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 6A2

28 Nguyễn Minh Tường 03/05/2011
281/29/16 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 6A2

29 Nguyễn Phương Uyên 20/08/2011 x
86/36/8 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

30 Nguyễn Dương Khánh Vân 27/05/2011 x
891/24/4 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

31 Huỳnh Ngọc Thế Vinh 22/11/2011
31 Nguyễn Văn Mai, Phường 04, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

32 Nguyễn Dương Khánh Vy 27/05/2011 x
891/24/4 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 6A2

33 Trần Lê Minh Vy 16/12/2011 x
54/4 Số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 6A2

Trang 2


